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KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU 
Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa lập kế hoạch điều động tàu vào, rời cảng ngày 17 tháng 10 năm 2025 tại khu vực cảng biển Nghi Sơn như sau: 

 

Thời 

gian 
Tên tàu 

Mớn 

nước 
LOA DWT Tàu lai  

Tuyến 

Luồng 
Từ Đến Hoa Tiêu/ Đại lý 

01:00 Phương Bách 12 0.8/3.2 79 3533 Nil Tổng hợp Khu neo Cầu 1 Nil 

02:00 HD Petrol 2.5/3.5 104 4813 Nil Tổng hợp P0 Khu neo CT NSA 

03:00 Trung Dung Star 0.5/2.5 70 1933 Nil Tổng hợp P0 Khu neo Nil 

03:00 An Phú 16 2.8/4.6 97 5645 PTSC 05; 06 LHDNS 4BLHD P0 Nguyễn Hữu Thái/Vitaco 

05:00 Hà Hải 86 5.0/5.0 76 2852 Nil Tổng hợp Bến than Cầu 9 Nil/cập mạn Vũ Đình 135 

06:00 Minh Tân 18 3.0/5.0 79 3812 Nil Tổng hợp Khu neo Bến than Nil 

06:00 Tùng Linh 05 3.0/4.0 106 4928 Ptsc 05;06 LHDNS 4ALHD P0 Nguyễn Văn Thái/PTSC 

07:00 Hoài Sơn 58 0.8/2.7 79 4935 Nil Tổng hợp Cầu 4 PS Lê Tuấn Dũng/Nil 

07:00 Vũ Đình 09 3.5 89 5483 LS 136 Tổng hợp Cầu 8/9 PS Lê Út Đăng/Nil 

07:00 Crytal 6.0/7.2 210 64367  
TĐ 01; NB01 

HC 06 
Tổng hợp P0 Cầu 2 Đồng Ngọc Thanh/PTSC 

07:00 Nhà Bè 11 3.0/4.5 109 6717 Ptsc 05; 06 LHDNS Khu neo CT 4ALHD Nguyễn Văn Thái/Vitaco 

07:30 Thái Hà 8888 6.7/7 105 6.337 TĐ 01 Tổng hợp Khu neo Cầu 4 Vũ Thanh Tùng/Nil 

08:00 Hùng Khánh 616 5.2/5.3 79 3443 Nil Tổng hợp P0 Khu neo Nil 

08:00 Châu Thành Ship 27 0.8/2.2 69 1970 Nil Tổng hợp P0 Khu neo Nil 

08:00 Eliza 20/20 332 299999 Ptsc 07;09;11 LHDNS SPM P0 Phạm Trọng Thiệp/Pvtran 

09:00 Pu sheng 6 10.5/10.5 162 28233 LS 135;136 Tổng hợp  P0 Cầu 8 Lê Út Đăng/KPB 

09:00 Hà An 02 0.8/1.8 53 854 Nil Anh Phát P0 AP Nil 

10:00 Khang Dương 16 1.0/2.6 78 2831 Nil  Tổng hợp Cầu 2 Cầu 2 
Nil 

Cập mạn Phương Bách 12 

10:00 Seagull Lucky 3.6/8.0 136 12947 NB 01;TĐ 01 Tổng hợp Cầu 2 PS Lê Út Đăng/Nil 

10:00 Skatzoura 4.6/6.6 189 56795 LS 135; 136 Tổng hợp Cầu 8 PS Đồng Ngọc Thanh/S&A 



10:00 Long Sơn 39 5.6 79 4154 Nil Tổng hợp Cầu 7 PS Nil 

10:00 Brave 3.8/5.3 141 15601 NS:01;02 CDXMNS Jetty 1 P0 Nguyễn Hữu Thái/NSCC 

10:00 Hà An 02 0.8/1.8 53 854 Nil Anh Phát Khu neo CT AP Nil 

10:30 Tong Cheng 198 2.0/4.0 96 5236 TĐ 01 Tổng hợp Cầu 3 PS Lê Tuấn Dũng/Sao Việt 

10:30 Gold Star 15 4.5 99 5915 Ptsc 05;06 LHDNS 2ALHD P0 Nguyễn Văn Thái/Vitaco 

11:00 Global Eternity 4.5/6.1 179 33118 
Vas 3008; NS 

02 
CDXMNS P0 Jetty 1 Nguyễn Hữu Thái/LP 

11:00 Nhà Bè 08 3.0/4.0 104 6679 Nil LHDNS P0 Khu neo CT Vitaco 

11:00 Macstar Nghi Sơn 1.2/3.2 79 2983 Nil Tổng hợp Khu neo 2QT Nil 

11:30 Vũ Đình 25 2.4/3.6 89.6 5485 LS 135 Tổng hợp Khu neo Cầu 7/8 Vũ Thanh Tùng/Nil 

12:30 CRYSTAL 5.0/7.0 210 64367 
TĐ 01; NB01 

HC 06 
Tổng hợp Khu neo CT Cầu 2 Đồng Ngọc Thanh/Ptsc 

13:00 Minh Tuấn 28 0.7/3.4 79 3836 Nil Tổng hợp P0 Khu neo Nil  

13:00 Ls Venus 4.0/6.0 127 12873 PTSC 05; 06 LHDNS 2BLHD P0 Đinh Trọng Mạnh/NK 

14:00 QI Hong 5.0/6.0 189 56132 TĐ 01;SH 02 Tổng hợp P0 Cầu 3 Nguyễn Hữu Thái/NK 

14:00 Tùng Thông 68 3.6/3.6 79 3461 Nil Tổng hợp P0 Khu neo Nil 

15:00 TTP 79 5.2/5.4 79 4594 Nil Tổng hợp P0 Cầu 4 Nil/Cập mạn Thái Hà 8888 

15:00 Thành Đạt 89 3.0/4.6 79 3726 Nil Tổng hợp Khu neo Cầu 7/8 
Nil 

Cập mạn Vũ Đình 25 

15:00 Hà Dương 68 1.0/3.0 79 5202 Nil Tổng hợp Cầu 8/9 Khu neo Nil 

15:20 Gil 777 0.5/2.6 79 3239 Nil Tổng hợp Cầu 9 Khu neo Nil 

15:30 Triệu Phú 256 0.6/2.4 79 3303 Nil Tổng hợp Cầu 4 Cầu 3 
Nil 

Cập mạn QI HONG 

16:00 Hùng Khánh 616 5.5 79 3443 Nil Tổng hợp P0 Khu neo Nil 

Ghi chú Tàu bổ sung, thay đổi kế hoạch ngày 16.10.2025 

16:30 Kiev 30./3.6 20 57 Nil Tổng hợp Khu neo Cầu 6 Haivan 

16:30 An Phú 16 2.8/4.6 97 5645 PTSC 05; 06 LHDNS Khu neo CT 4BLHD Nguyễn Hữu Thái/Vitaco 
17:00 Fu Hai 8 5.5/6.2 95 4381 NB 01 Tổng hợp Cầu 2 P0 Đinh Trọng Mạnh/KBP 

17:00 Dynamic Ocean 16 3.0/4.0 113.5 7982 NIL LHD P0 Khu neo CT NSA 

17:30 PTS Hải Phòng 03 3.0/5.0 99 4998 Ptsc 05;06 LHDNS 2ALHD PS Lê Út Đăng/Vipco 

18:00 Mạnh Dũng 79 3.0/3.0 72 3088 Nil Tổng hợp Cầu 4 P0 Nil  

18:00 HONGYUN BAOYUE 0.8/2.6 81 3907 Nil Tổng hợp P0 Khu neo Nil 

18:00 Việt Hoàng 01 3.8/3.8 74 3788 Nil Tổng hợp Khu neo Cầu 2 Nil 

18:00 Hoàng Hà Ocean 3.5/4.2 110 6800 Nil LHDNS P0 Khu neo CT NSA 



18:00 Vũ Đình 35 3.5 89 5435 LS:135 Tổng hợp Khu neo Cầu 9 Lê Tuấn Dũng/Nil 

18:00 Hà Dương 68 1.0/3.0 79 5202 Nil Tổng hợp Cầu 9 Cầu 8/9 Nil/cập mạn Vũ Đinh 09 

18:30 Khang Dương 16 1.0/2.6 78 2831 Nil  Tổng hợp Khu neo Cầu 2 Nil/cập mạn Việt Hoàng 01 

18:30 Gold Star 15 4.5 99 5915 Ptsc 05;06 LHDNS Khu neo CT 2ALHD Vũ Thanh Tùng/Vitaco 

19:00 Thắng Đạt 01 1.0/3.0 72 3685 Nil Tổng hợp Khu neo Cầu 4 
Nil/sau khi Mạnh Dũng 79 

rời  

19:00 Tường Lâm 79 2.6/2.6 79 3.030 Nil  Tổng hợp Cầu 4 PS Nil 

19:00 Kimberly 1 4.8/6.2 109 7829 Nil Tổng hợp P0 Khu neo Nil/KPB 

20:00 Việt Hoàng 01 3.8/3.8 74 3788 Nil Tổng hợp Cầu 2 PS Nil 

20:00 Triệu Phú 256 0.6/2.4 79 3303 Nil Tổng hợp P0 Cầu 4 Nil 

20:30 Khang Dương 16 1.0/2.6 78 2831 Nil  Tổng hợp Cầu 2 Cầu 2 Nil/Rời mạn Việt Hoàng 01 

21:00 Fu Yang 6.5 109 7925 NB 01 Tổng hợp Cầu 1 P0 Đồng Ngọc Thanh/KBP 

21:00 Thuận Trung 08 3.0/4.0 79 3378 Nil Tổng hợp P0 Khu neo Nil 

22:00 TTP 79 6.8/6.9 79.8 4594 Nil Tổng hợp P0 Khu neo Nil 

22:00 Hà An 02 0.8/1.8 53 854 Nil Anh Phát P0 Khu neo CT Nil 
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